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ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 11 

 
(Từ ngày 1/11 đến ngày 28/11/2021) 

 
LỚP TUẦN 9 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TỔNG 

ĐIỂM 
XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN NGỢI 

6A1 99 110 137 99 445 2 1 Nhất khối 
6A2 96 103 136 100 435 6 2  
6A3 97 109 135 85 426 14 4  
6A4 90 94 120 94 398 23 6  
6A5 94 109 133 98 434 8 3  
6A6 98 84 129 95 406 21 5  
7A1 90 109 129 95 423 18 6  
7A2 96 110 131 98 435 6 3  
7A3 96 100 132 99 427 13 5  
7A4 95 102 132 100 429 12 4  
7A5 100 109 137 100 446 1 1 Nhất khối 
7A6 99 108 133 99 439 5 2  
8A1 95 109 132 98 434 8 1 Nhất khối 
8A2 91 105 122 98 416 19 4  
8A3 92 106 119 90 407 20 5  
8A4 96 108 135 95 434 8 1 Nhất khối 
8A5 96 98 138 94 426 14 3  
8A6 94 96 95 94 379 26 7  
8A7 92 100 103 86 381 25 6  
9A1 91 106 133 94 424 17 5  
9A2 100 109 124 99 432 11 3  
9A3 97 107 110 91 405 22 6  
9A4 98 108 135 100 441 4 2  
9A5 91 107 101 98 397 24 7  
9A6 100 106 124 95 425 16 4  
9A7 100 108 137 99 444 3 1 Nhất khối 


